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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU

Khúc Ca Mùa Vàng

Dưới bầu trời cao trong vắt, cánh đồng lúa quê em tựa như một biển vàng mênh
mông đang vươn mình thức dậy trong làn gió sớm. Những giọt sương đêm còn đọng lại
trên đầu ngọn lúa lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê nhỏ xíu, khẽ tan biến khi những tia
nắng đầu tiên rắc mật vàng xuống không gian. Khắp nơi tràn ngập một màu sắc ấm no: từ
sắc vàng óng ả của những bông lúa chín đến nụ cười rạng rỡ của bà con nông dân. Những
bông lúa hạt nào hạt nấy tròn mẩy, chắc nịch, nặng đến nỗi phải cúi đầu sát mặt đất như
muốn thầm thì với chị đất đai về công ơn nuôi dưỡng. Gió heo may thổi qua, biển lúa dập
dờn tạo nên những đợt sóng vàng nối đuôi nhau chạy dài vô tận. Trên khắp các ngả
đường, bà con nông dân hối hả ra đồng với tiếng cười nói xôn xao cả một vùng trời.
Tiếng máy gặt đập "xình xịch" liên hồi, nuốt những thân lúa vào bụng rồi nhả ra những
hạt vàng lấp lánh như những viên ngọc quý. Mùi thơm của hương lúa mới quyện với mùi
nồng đượm của bùn đất, của rơm rạ tạo nên một hương vị đặc trưng, nồng nàn của làng
quê Việt Nam. Ai ai cũng phấn khởi vì sau những tháng ngày "một nắng hai sương", giờ
đây một cuộc sống no ấm đã tràn về gõ cửa từng gia đình.

Câu 1. Hình ảnh "hàng ngàn viên pha lê" dùng để miêu tả sự vật nào?

A. Những hạt thóc vàng. B. Những tia nắng sớm.

C. Những giọt sương đêm. D. Những làn sóng lúa.

Câu 2. Những hạt lúa chín trong bài được miêu tả như thế nào?

A. Nhỏ xíu và xanh mướt. B. Tròn mẩy và chắc nịch.

C. Mỏng manh và trắng tinh. D. Héo khô vì nắng nóng.

Câu 3. Vì sao bà con nông dân cảm thấy phấn khởi khi ra đồng?

A. Vì thời tiết mát mẻ. B. Vì máy gặt chạy nhanh.

C. Vì thành quả lao động ấm no. D. Vì được ngắm cảnh đẹp.

Câu 4. Em hãy đặt một câu nêu hoạt động của bà con nông dân trên đồng ruộng:



PHẦN II: LUYỆN TẬP

Bài 1. Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống:

....... nước ....... gốc ....... hoạch

b. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

...ín vàng | ...ăm chỉ | ...ở thóc

Bài 2. Nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B cho phù hợp:

Bầu trời mùa thu

Những bông lúa chín

Dòng suối nhỏ

uốn cong mềm mại dưới nắng

trong xanh và cao vời vợi

róc rách chảy qua khe đá

Bài 3. Em hãy điền dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu hỏi vào ô vuông thích hợp:

Trên cánh đồng  bà con nông dân đang hối hả gặt lúa  Tiếng cười nói vang vọng
khắp xóm làng  Bạn có thấy những hạt thóc vàng ươm đang lấp lánh dưới nắng
không 

Bài 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu dưới đây:
a) Bác nông dân đang nhanh tay gặt lúa trên đồng.

b) Đàn trâu thong dong gặm cỏ ở ven đê.

c) Bé chăm chỉ học tập để ông bà vui lòng.

Bài 5. Em hãy nối ý ở cột A sao cho phù hợp với loại câu ở cột B:



Cậu cho tớ mượn chiếc bút chì này nhé!

Chúng ta nên đi học đúng giờ.

Em đi cùng chị ra vườn chơi đi!

Các em không nên đùa nghịch dưới lòng đường.

Chúng mình cùng nhau quét sân trường nào!

Con cần phải rửa tay sạch trước khi ăn cơm.
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